Mẫu 01
	TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    Long Biên, ngày………tháng……năm 2021



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TẬP THỂ NĂM 2021
(Dành cho khối các ban Đảng, đoàn thể, phòng, ban, đơn vị, các trường MN, TH, THCS trực thuộc Quận)
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2021 của Hội đồng TĐKT quận)
I. KHEN CAO: (đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký):
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	Cờ thi đua Chính phủ
	Cờ thi đua cấp bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương
	Huân chương lao động
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

	
	
	
	

	
	
	
	


II. KHEN THÀNH PHỐ, QUẬN: (đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký):
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	Cờ thi đua Thành phố
	Cờ thi đua cấp Bộ
	Tập thể lao động xuất sắc
	Tập thể lao động 
tiên tiến
	Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Bằng khen cấp Bộ

	
	
	
	
	
	


Lưu ý:  Các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua cấp thành phố, Trung ương phải đăng ký danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
III: ĐĂNG KÝ MÔ HÌNH THI ĐUA: (Ghi rõ tên Mô hình) ……………..……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 02
	TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Long Biên, ngày………tháng……năm 2021



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TẬP THỂ NĂM 2021
(Dành cho khối phường)
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2021 của Hội đồng TĐKT quận)

I. KHEN CAO:(đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký)
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	Cờ thi đua Chính phủ
	Cờ thi đua cấp bộ,ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương
	Huân chương lao động
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

	
	
	
	


II. KHEN THÀNH PHỐ, QUẬN: (đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký)
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	Cờ thi đua Thành phố
	Cờ thi đua cấp Bộ
	Tập thể lao động xuất sắc
	Tập thể lao động 
tiên tiến
	Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
	Bằng khen cấp Bộ

	
	
	
	
	
	



III. ĐĂNG KÝ MÔ HÌNH THI ĐUA: (đánh dấu (X))
	Mô hình Cơ quan điện tử phường
	Mô hình hoạt động  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
	Mô hình thi đua khác
(Ghi tên mô hình điểm đăng ký)

	
	
	



  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 03
	TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                    Long Biên, ngày………tháng……năm 2021



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN NĂM 2021
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2021 của Hội đồng TĐKT quận)

I. KHEN THÀNH TÍCH CAO: (đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký)
	STT
	Họ tên cá nhân
đăng ký
	Chức vụ
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
	Cá nhân
ký tên

	
	
	
	Chiến sỹ thi đua toàn quốc
	Huân chương
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	



II. KHEN THÀNH PHỐ, QUẬN: (đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đăng ký)
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ,
đơn vị công tác
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Cá nhân
ký tên

	
	
	
	Lao động tiên tiến
	Chiến sỹ thi đua 
cơ sở
	Chiến sỹ thi đua 
Thành phố, Bộ ngành TW
	Bằng khen cấp Bộ, UBND TP
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:  Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua cấp thành phố, Trung ương phải đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”
                                                                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

6

Mẫu 04
	TÊN ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Long Biên, ngày………tháng……năm 2021




DANH SÁCH 
CÁC CÁ NHÂN KHÔNG ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN 
NĂM 2021
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2021 của Hội đồng TĐKT quận)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Cá nhân
ký tên

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
	


















Biểu 05
DANH SÁCH
Các đơn vị đầu mối chấm điểm thi đua các phường: 28 đơn vị đầu mối
(Kèm theo công văn số        /HĐTĐKT ngày    /02/2021 của Hội đồng TĐKT quận)

	TT
	ĐƠN VỊ ĐẦUMỐI
	ĐƠN VỊ ĐƯỢC GHÉP VỚI
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

	1. 
	Ban Tổ chức Quận ủy
	

	2. 
	Ban Dân vận Quận ủy
	

	3. 
	Văn phòng Quận ủy
	

	4. 
	Ban Tuyên giáo Quận ủy 
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị

	5. 
	Ủy ban kiểm tra Quận ủy
	

	6. 
	Ủy ban MTTQ Quận
	

	7. 
	Hội Cựu chiến binh Quận
	

	8. 
	Hội Liên hiệp phụ nữ
	

	9. 
	Liên đoàn lao động
	

	10. 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 
	

	11. 
	Văn phòng HĐND&UBND Quận
	

	12. 
	Phòng Văn hóa & Thông tin
	Trung tâm VH-TT & thể thao

	13. 
	Phòng Lao động -TB&XH
	

	14. 
	Phòng Y tế
	Trung tâm Y tế

	15. 
	Phòng Nội vụ
	Bảo hiểm xã hội

	16. 
	Phòng Giáo dục & đào tạo
	

	17. 
	Phòng Tư pháp
	Hội Luật gia

	18. 
	Phòng Thanh tra
	

	19. 
	Phòng Kinh tế
	

	20. 
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Chi cục thuế

	21. 
	Phòng Tài nguyên & Môi trường
	Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh Long Biên

	22. 
	Phòng quản lý đô thị
	Ban Quản lý dự án,
Trung tâm PTQĐ

	23. 
	Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị
	

	24. 
	Ban Pháp chế HĐND Quận
	

	25. 
	Ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận
	

	26. 
	Hội Chữ thập đỏ
	

	27. 
	Công an Quận 
	

	28. 
	Ban chỉ huy quân sự
	









Mẫu 06
ĐƠN VỊ………………  

  TIÊU CHÍ 
CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHỐI PHƯỜNG NĂM  2021
(Kèm theo Công văn số            /HĐTĐKT ngày    /02/2021 của Hội đồng TĐKT quận Long Biên)
	
STT
	
NỘI DUNG TIÊU CHÍ
	KẾT QUẢ CHẤM

	
	
	Điểm tối đa
	Phường tự chấm điểm
	Đơn vị 
đầu mối chấm điểm
	Ghi chú/ Lý do 
trừ điểm 

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	
	

	A
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Mỗi tiêu chí điểm trừ có thể trừ từ 0.5 đến 2 điểm tùy tính chất, mức độ của tiêu chí
	20
	
	
	

	I
	Việc xây dựng các kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch chuyên đề theo yêu cầu nhiệm vụ (theo ngành, lĩnh vực)

	1
	Ví dụ: Mỗi kế hoạch … xây dựng chậm tiến độ: trừ 0.5 - 1 điểm (tùy kế hoạch) và tối đa không trừ quá …. (mức điểm tối đa của tiêu chí)
	
	
	
	

	2
	Ví dụ:  Mỗi kế hoạch chưa đạt yêu cầu về chất lượng (nội dung, chưa rõ tiến độ, trách nhiệm..) trừ 01 điểm và tối đa không trừ quá …. (mức điểm tối đa của tiêu chí)
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	Việc xây dựng, thực hiện và kiểm soát thực hiện các quy trình công việc (theo ngành, lĩnh vực)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	III
	Việc ứng dụng CNTT trong quản lí, điều hành công việc tại phường (theo ngành, lĩnh vực)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	IV
	Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, tính chính xác của các dữ liệu thống kê báo cáo

	1
	Báo cáo thống kê định kỳ
	
	
	
	

	2
	Báo cáo thống kê đột xuất theo yêu cầu
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	B
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Mỗi tiêu chí điểm trừ có thể trừ từ 0.5 đến 5 điểm tùy tính chất, mức độ của tiêu chí
	75
	
	
	

	I
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các kế hoạch đã xây dựng

	1
	Kế hoạch công tác năm và các kế hoạch chuyên đề
	
	
	
	

	2
	Kế hoạch công tác tháng
	
	
	
	

	3
	Nhiệm vụ phát sinh đột xuất
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của cấp trên

	1…
	
	
	
	
	

	C
	ĐIỂM THƯỞNG
	05
	
	
	

	1
	Có mô hình đổi mới, sáng tạo
	
	
	
	

	2
	Thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ khó; Làm điểm cho các phòng, ban ngành, đơn vị…
	
	
	
	

	  
	TỔNG ĐIỂM  
	100
	
	
	


	[bookmark: _GoBack]LÃNH ĐẠO 
PHỤ TRÁCH PHÊ DUYỆT
                       (Ký tên đóng dấu)
	                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                              (Ký tên, đóng dấu)










